
DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỌC PHÍ MÔN HỌC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
(SAU KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU, RÀ SOÁT, PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN)

(Kèm theo Thông báo số 4526/TB-ĐHKT ngày 27/10/2014)

KHÓA: QH-2014-E Lớp sinh viên trao đổi

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí Miễn, giảm
Học phí phải 

TT
Lớp

14049004 Lea Rosa Gerndt 28/07/1993 Quản trị nguồn nhân lực TA 3 3.000.000    -                3.000.000    LOPNGOAI 4
14049004 Lea Rosa Gerndt 28/07/1993 Quản trị chiến lược thương hiệu 3 3.000.000    -                3.000.000    LOPNGOAI 4
14049004 Lea Rosa Gerndt 28/07/1993 Kế toán quản trị TA 3 3.000.000    -                3.000.000    LOPNGOAI 4
14059005 Kaja Seipolt Alexandra 12/08/1991 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3 3.000.000    -                3.000.000    LOPNGOAI 4
14059005 Kaja Seipolt Alexandra 12/08/1991 Quản trị nguồn nhân lực TA 3 3.000.000    -                3.000.000    LOPNGOAI 4
14059005 Kaja Seipolt Alexandra 12/08/1991 Quản trị chiến lược thương hiệu 3 3.000.000    -                3.000.000    LOPNGOAI 4
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